
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ XUÂN 

   

Số:         /QĐ-UBND 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Xuân, ngày      tháng     năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ cộng đồng dân cư thực hiện dự án hỗ trợ chăn nuôi gà 

 thuộc dự án Đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình thuộc Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Kỳ Xuân 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật 

khuyến nông trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 122/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh 

Quy định nội dung, mức hỗ trợ, mức chi ngân sách Nhà nước, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ 

tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025; 

Căn cứ Văn bản số 3883/SNNMT-PTNTQLCL ngày 18/7/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất 

thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2025; số 6898/SNNMT-

PTNTQLCL ngày 18/7/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết 166/2025/NQ-HĐND ngày 29/10/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định 871/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 của UBND tỉnh về việc 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 13/06/2025 của UBND huyện 

Kỳ Anh về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện 

chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 20/07/2026 của UBND xã Kỳ 

Xuân về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang năm 2026;  

Xét Tờ trình số 109/TTr-KT ngày 31/7/2026 của Phòng Kinh tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ cộng đồng dân cư thực hiện dự án hỗ trợ chăn nuôi gà 

thuộc dự án Đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững xã Kỳ Xuân (viết tắt: Cộng đồng dân cư xã Kỳ Xuân), gồm các 

ông (bà) có tên sau: 

- Tên Tổ cộng đồng dân cư: Tổ cộng đồng dân cư chăn nuôi gà xã Kỳ Xuân. 



- Số lượng thành viên: 281 người, gồm 01 tổ trưởng đại diện cho cộng đồng 

dân cư và 280 hộ hưởng lợi trong dự án, trong đó: 

+ Hộ nghèo: 69 hộ; 

+ Hộ cận nghèo: 91 hộ; 

+ Hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo: 52 hộ; 

+ Hộ khuyết tật: 67 hộ; 

+ Hộ khó khăn: 08 hộ; 

- Tổ trưởng tổ cộng đồng dân cư:  

Ông: Tống Khánh Huyền 

Chức vụ: Tổ trưởng tổ cộng đồng làm đại diện 

Số CCCD: 042071001445; Ngày cấp: 07/04/2021; Nơi cấp: Cục trưởng cục 

Cảnh sát QLHC về TTXH. 

Địa chỉ: Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0394168154 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Tổ cộng đồng dân cư có trách nhiệm xây dựng hồ sơ đề xuất dự án và các 

nội dung liên quan theo quy định tại Nghị quyết số 122/2023/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh gửi về UBND xã để kiểm tra, tổng hợp, hoàn 

thiện, trình UBND xã thẩm định phê duyệt; dự thảo hợp đồng thực hiện dự án sau 

khi được UBND xã phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng nội dung được 

UBND xã phê duyệt. 

- Phòng Kinh tế phối hợp với Trưởng các thôn có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ 

trợ, giám sát nhóm hộ tổ chức thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định, phát huy 

hiệu quả nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Thủ trưởng các 

phòng, ngành liên quan, Trưởng các thôn và các thành viên tổ cộng đồng dân cư và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- TT: Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các phòng: Kinh tế, VHXH; 

- Văn phòng HĐND-UBND xã; 

- Lưu: VT, KT.                                                        

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Tài Tuấn 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Tổ cộng đồng dân cư tham gia thực hiện dự án hỗ trợ chăn nuôi gà  

thuộc dự án Đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình  

thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2025 

 (Kèm theo Quyết định số …………../QĐ-UBND ngày     /07/ 2026 của UBND xã) 

TT Họ và tên chủ hộ 
Địa chỉ 

Đối tượng 
Thôn Xã 

1.  Tống Khánh Huyền Tuần Tượng Kỳ Xuân Tổ Trưởng 

2.  Nguyễn Thị Thanh Hà Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

3.  Trương Thị Việt Hà Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

4.  Nguyễn Phi Hùng Hà Phong Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

5.  Đặng Ngọc Long Hà Phong Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

6.  Nguyễn Văn Tam Hà Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

7.  Trần Thị Huyên Hà Phong Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

8.  Nguyễn Thị Hoa Thượng Phong Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

9.  Đặng Minh Sơn Thượng Phong Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

10.  Bùi Xuân Ngạch Thượng Phong Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

11.  Nguyễn Thị Mai Thượng Phong Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

12.  Nguyễn Thị Vụ Tân Phong Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

13.  Lê Ngọc Sơn Tân Phong Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

14.  Trần Thị Tình Tân Phong Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

15.  Trần Ngọc Oánh Tân Phong Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

16.  Nguyễn Thị Hải Đường Tân Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

17.  Phạm Thị Duyên Tân Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

18.  Trần Thị Lan Tân Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

19.  Trần Thị Ân Tân Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

20.  Vũ Thị Hiệp Tân Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

21.  Tôn Thị Em Tân Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

22.  Nguyễn Thị Nhượng Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

23.  Ngô Thị Huệ Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

24.  Nguyễn Thị Minh Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

25.  Trần Thị Lan Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

26.  Lê Thị Cúc Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

27.  Dương Văn Cừ Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

28.  Phạm Ngọc Thi Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

29.  Lê Thị Lý Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

30.  Trần Thị Cảnh Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Nghèo 



31.  Hoàng Nhật Hải Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

32.  Trần Khánh Hà Vân Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

33.  Nguyễn Thị Lan Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

34.  Đặng Văn Côi Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

35.  Phạm Thị Châu Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

36.  Đặng Thị Thiện Trung Phong Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

37.  Lưu Thị Nhuyện Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

38.  Nguyễn Thị Hòa Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

39.  Phan Văn Chín Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

40.  Nguyễn Anh Hùng Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

41.  Trần Thị Hồng Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

42.  Lê Thị Ngạn Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ cận nghèo 

43.  Cao Thị Lan Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

44.  Nguyễn Thị Oanh Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

45.  Nguyễn Thị Hiểu Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

46.  Nguyễn Thị Hải Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

47.  Nguyễn Xuân Hoàn Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

48.  Trần Hậu Chiến Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

49.  Nguyễn Thị Hòa Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

50.  Nguyễn Văn Uân Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

51.  Trần Xuân Hệ Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

52.  Dương Doãn Hường Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

53.  Lê Phúc Vinh Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

54.  Nguyễn Thị Luân Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

55.  Đặng Thị Anh Tuần Tượng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

56.  Cao Thị Quế Đông Thịnh Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

57.  Nguyễn Trâm Anh Đông Thịnh Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

58.  Trần Thị Chiền Đông Thịnh Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

59.  Nguyễn Lành Đông Thịnh Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

60.  Nguyễn Thị Lý Đông Thịnh Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

61.  Hoàng Thị Tuyết Đông Thịnh Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

62.  Lưu Quý Nam Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

63.  Nguyễn Đình Truyện Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

64.  Trần Văn Thanh Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

65.  Trần Văn Hiền Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

66.  Hoàng Thị Nguyệt Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

67.  Dương Thị Thuần Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 



68.  Dương Thị Thảo Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

69.  Phan Thị Hồng Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

70.  Dương Sỹ Bửu Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

71.  Nguyễn Thị Mậu Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ khó khăn 

72.  Trần Hậu Đức Mạnh Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

73.  Trần Hậu Thăng Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

74.  Hồ Xuân Chiến Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

75.  Dương Văn Bảy Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

76.  Phạm Thị Hà Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

77.  Lê Văn Thành Hòa Bình Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

78.  Nguyễn Thị Lành Đông Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

79.  Phạm Thị Thuất Đông Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

80.  Trần Thị Hòa Đông Sơn Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

81.  Trần Văn Trí Đông Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

82.  Đinh Thị Tịnh Đông Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

83.  Võ Thị Hoàn Đông Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

84.  Nguyễn Tiến Thắng Đông Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

85.  Võ Tiến Dỵ Đông Sơn Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

86.  Võ Thị Long Đông Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

87.  Trần Thị Thanh Đông Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

88.  Nguyễn Thị Thịnh Đông Sơn Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

89.  Nguyễn Thị Long Đông Sơn Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

90.  Phan Công Phong Bắc Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

91.  Phạm Thị Hiền Bắc Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

92.  Trần Đại Chương Bắc Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

93.  Nguyễn Thị Lành Bắc Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

94.  Cao Thị Cẩn Bắc Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

95.  Dương Thị Nhẫn Bắc Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

96.  Dương Thị Lý Bắc Sơn Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

97.  Dương Thị Thủy Bắc Sơn Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

98.  Nguyễn Thị Tuyết Bắc Sơn Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

99.  Phan Thị Hà Bắc Sơn Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

100.  Võ Thị Nhi Bắc Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

101.  Bùi Thị Ngân Bắc Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

102.  Võ Thị Thiêm Bắc Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

103.  Nguyễn Thị Huệ Nam Phong Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

104.  Hoàng Vũ Phúc Phương Giai Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 



105.  Nguyễn Thị Hạnh Phương Giai Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

106.  Lê Thị Bích Phương Giai Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

107.  Ngô Đình Hồng Phương Giai Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

108.  Phan Văn Biểu Phương Giai Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

109.  Cao Thị Vân Phương Giai Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

110.  Nguyễn Thị Việt Trinh Phương Giai Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

111.  Trần Văn Hùng Phương Giai Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

112.  Nguyễn Tiến Lãm Phương Giai Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

113.  Lê Thị Tú Anh Phương Giai Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

114.  Phan Văn Ời Phương Giai Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

115.  Cao Thị Chư Phương Giai Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

116.  Nguyễn Văn Thi Kim Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

117.  Võ Hữu Thái Kim Sơn Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

118.  Bùi Thị Lánh Kim Sơn Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

119.  Trần Văn Thành Kim Sơn Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

120.  Hoàng Văn Thắng Kim Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

121.  Võ Văn Tâm Kim Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

122.  Hoàng Dần Kim Sơn Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

123.  Lê Văn Hậu Kim Sơn Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

124.  Nguyễn Thị Lan Kim Sơn Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

125.  Trần Văn Tiệm Kim Sơn Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

126.  Nguyễn Thị Diệp Kim Sơn Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

127.  Huỳnh Thị Hoàn Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

128.  Nguyễn Thị Hồng Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

129.  Phạm Biên Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

130.  Hoàng Thị Lý Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

131.  Phan Thị Khoài Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

132.  Cao Thị Quang Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

133.  Võ Thị Lan Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

134.  Dương Cao Cường Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

135.  Hồ Thị Tâm Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

136.  Hoàng Thị Oanh Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

137.  Lê Trang Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

138.  Nguyễn Thị Lập Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

139.  Nguyễn Quang Lý Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

140.  Hoàng Thị Nguyệt Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

141.  Cao Văn Anh Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 



142.  Phan Văn Hùng Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

143.  Nguyễn Nhật Anh Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

144.  Hoàng Thị Liệu  Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

145.  Nguyễn Thị Dục Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

146.  Nguyễn Tiến Trung Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

147.  Phạm Thị Trúc Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

148.  Nguyễn Thị Dung Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

149.  Võ Thị Quang Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

150.  Nguyễn Thị Lý Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

151.  Trần Thị Ty Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

152.  Trần Thị Vân Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

153.  Nguyễn Thị Hồng Lịch Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

154.  Giang Ngọc Kỳ Lạc  Tiến Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

155.  Nguyễn Văn Vang Nam Tiến Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

156.  Nguyễn Thị Diệp Nam Tiến Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

157.  Lê Duy Lực Nam Tiến Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

158.  Đoàn Văn Lực Nam Tiến Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

159.  Vũ Đình Mạnh Nam Tiến Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

160.  Nguyễn Thị Cháu Nam Tiến Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

161.  Phan Thị Hoa Nam Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

162.  Bùi Thị Hà Nam Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

163.  Dương Thị Hoa Nam Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

164.  Phan Thị Loan Nam Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

165.  Phan Thị Luật Nam Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

166.  Nguyễn Xuân Sơn Nam Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

167.  Nguyễn Thị Thu Hiền Nam Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

168.  Nguyễn Thị Thảo Nam Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

169.  Trần Khánh Phúc Hợp Tiến Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

170.  Nguyễn Thị Hồng Hợp Tiến Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

171.  Trịnh Thị Mậu Hợp Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

172.  Hoàng Thị Chiến Hợp Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

173.  Trần Thị Hương Hợp Tiến Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

174.  Nguyễn Thị Hường Hợp Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

175.  Lê Thị Tuyết Hợp Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

176.  Trần Thị Thảo Hợp Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

177.  Trần Thị Thành Hợp Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

178.  Hoàng Tẻo Đông Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 



179.  Nguyễn Thị Ý Đông Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

180.  Nguyễn Đức Thế Đông Tiến Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

181.  Nguyễn Thị Khư Đông Tiến Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

182.  Phan Thị Nguyền Đông Tiến Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

183.  Cao Xuân Đuyền Đông Tiến Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

184.  Lê Ngọc Quyên Trần Phú Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

185.  Nguyễn Trọng Tâm Trần Phú Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

186.  Lê Ngọc Nuôi Trần Phú Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

187.  Trần Văn Luân Trần Phú Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

188.  Trần Thị Lan Trần Phú Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

189.  Lê Đình Hưởng Trần Phú Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

190.  Nguyễn Văn Thơ Trần Phú Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

191.  Lê Đình Huấn Trần Phú Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

192.  Nguyễn Xuân Thắng Trần Phú Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

193.  Nguyễn Thị Cháu Trần Phú Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

194.  Lê Đình Công Trần Phú Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

195.  Bùi Văn Nơi Trần Phú Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

196.  Lê Đình Thi Trần Phú Kỳ Xuân Hộ khó khăn 

197.  Lê Ngọc Phượng Trần Phú Kỳ Xuân Hộ Nghèo 

198.  Nguyễn Thị Hằng Trần Phú Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

199.  Nguyễn Trung Thông Quang Trung Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

200.  Nguyễn Thị Kỳ Quang Trung Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

201.  Hồ Văn Hanh Quang Trung Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

202.  Dương Thái Sơn Quang Trung Kỳ Xuân Hộ Khó khăn 

203.  Lại Thị Diệu Quang Trung Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

204.  Nguyễn Thị Tuyên Quang Trung Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

205.  Võ Thị Lương Quang Trung Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

206.  Phan Viết Bình Cao Thắng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

207.  Nguyễn Thị Sang Xuân Phú Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

208.  Hoàng Tiến Quang Xuân Phú Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

209.  Nguyễn Thị Thiêm Xuân Phú Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

210.  Nguyễn Tiến Nam Xuân Phú Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

211.  Nguyễn Thị Chính Xuân Phú Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

212.  Nguyễn Thị Tựa Xuân Phú Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

213.  Nguyễn Tiến Lương Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

214.  Dương Xuân Huỳnh Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

215.  Nguyễn Thị Dung Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 



216.  Trần Thị Minh Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

217.  Trần Thị Bích Diệp Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

218.  Nguyễn Thị Vinh Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

219.  Hồ Thị Minh Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

220.  Trần Thị Khuẩn Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

221.  Nguyễn Thị Duyên Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

222.  Nguyễn Đức Toan Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

223.  Nguyễn Xuân Hùng Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

224.  Nguyễn Thị Dịnh Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

225.  Phạm Thị Bính Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

226.  Trần Thị Vinh Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

227.  Đinh Văn Sáu Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

228.  Nguyễn Thị Minh Cảnh Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

229.  Nguyễn Thị Lập Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ nghèo 

230.  Nguyễn Thị Sự Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

231.  Trần Văn Đăng Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

232.  Nguyễn Thị Long Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

233.  Võ Thị Bình Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

234.  Hồ Thị Đầm Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

235.  Nguyễn Thị Hiệu Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

236.  Trần Thị Thanh Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

237.  Nguyễn Thị Kim Liên Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ nghèo 

238.  Trần Thị Chuẩn Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

239.  Nguyễn Thị Mỹ Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ nghèo 

240.  Nguyễn Tiến Nam Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

241.  Dương Thị Kiệm Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

242.  Dương Thị Hình Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

243.  Nguyễn Thị Chương Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

244.  Lê Thị Hương Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

245.  Nguyễn Thị Nga Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ thoát nghèo 

246.  Trần Thị Thường Xuân Thắng Kỳ Xuân Hộ nghèo 

247.  Nguyễn Thị Thu Hiền Lê Lợi Kỳ Xuân Hộ nghèo 

248.  Lê Thị Lan Lê Lợi Kỳ Xuân Hộ nghèo 

249.  Phạm Thị Cương Lê Lợi Kỳ Xuân Hộ nghèo 

250.  Nguyễn Viết Hành Lê Lợi Kỳ Xuân Hộ nghèo 

251.  Lê Thị Mai Lê Lợi Kỳ Xuân Hộ nghèo 

252.  Đường Thị Hoa Lê Lợi Kỳ Xuân Hộ nghèo 



253.  Dương Thị Quẩn Lê Lợi Kỳ Xuân Hộ nghèo 

254.  Nguyễn Văn Tân Lê Lợi Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

255.  Phạm Thị Lưu Lê Lợi Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

256.  Nguyễn Thị Liên Lê Lợi Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

257.  Nguyễn Văn Tuần Lê Lợi Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

258.  Nguyễn Trọng Toàn Xuân Tiến Kỳ Xuân Hộ nghèo 

259.  Nguyễn Thị Lan Xuân Tiến Kỳ Xuân Hộ nghèo 

260.  Nguyễn Thị Khuể Xuân Tiến Kỳ Xuân Hộ nghèo 

261.  Nguyễn Thị Hoàn Xuân Tiến Kỳ Xuân Hộ nghèo 

262.  Phan Văn Lành Xuân Tiến Kỳ Xuân Hộ nghèo 

263.  Nguyễn Tiến Hạnh Xuân Tiến Kỳ Xuân Hộ nghèo 

264.  Nguyễn Thị Lợi Xuân Tiến Kỳ Xuân Hộ nghèo 

265.  Nguyễn Văn Tiến Xuân Tiến Kỳ Xuân Hộ khó khăn 

266.  Phan Nam Trung Xuân Tiến Kỳ Xuân Hộ khó khăn 

267.  Nguyễn Văn Thai Xuân Tiến Kỳ Xuân Hộ khó khăn 

268.  Lê Ngọc Kháng Xuân Tiến Kỳ Xuân Hộ khó khăn 

269.  Phan Cầm Xuyn Xuân Tiến Kỳ Xuân Hộ khó khăn 

270.  Võ Thị Lường Nguyễn Huệ Kỳ Xuân Hộ nghèo 

271.  Nguyễn Văn Viên Nguyễn Huệ Kỳ Xuân Hộ nghèo 

272.  Bùi Văn Khiển Nguyễn Huệ Kỳ Xuân Hộ nghèo 

273.  Phan Thị Hưng Nguyễn Huệ Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

274.  Võ Thị Đối Nguyễn Huệ Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

275.  Nguyễn Thị Phương Nguyễn Huệ Kỳ Xuân Hộ Cận nghèo 

276.  Bùi Văn Trương Nguyễn Huệ Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

277.  Nguyễn Xuân Lĩnh Nguyễn Huệ Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

278.  Bùi Văn Lam Nguyễn Huệ Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

279.  Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Huệ Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

280.  Trần Văn Tụ Nguyễn Huệ Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 

281.  Trần Văn Khứ Nguyễn Huệ Kỳ Xuân Hộ Khuyết tật 
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